
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH LƯU TRÚ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

(Kèm theo Công văn số 327/SVHTTDL-QLDL, ngày 183/2024
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT Tên cơ sở Địa chỉ, số điện thoại
liên lạc

Số
phòng Giá phòng Ghi chú

I KHÁCH SẠN

1 Khách sạn Lodge
Đắk Nông

Đường Y Bih Aleo,
TDP3, phườngNghĩa

Trung
SĐT: 02613.787777

50
Các mức gia ́cu ̣thể:
760.000đ; 880.000đ;
990.000đ; 1,800,000đ

Khách sạn đã
được BTC đặt

2 Khách sạn RoBin
TDP1, đường 23/3,

Nghĩa Tân
SĐT: 02456787979

47

Các mức giá cụ thể:
790.000đ; 990.000đ;
1,490,000đ; 2,190,000đ;
2,990,000đ

Khách sạn đã
được BTC đặt

3

Khách sạn Hoàn
Cầu

(Nhà khách tỉnh
cũ)

Đường Lê Lai, TDP2,
Nghĩa Trung

SĐT: 02613500077
67

Các mức gia ́cu ̣thể:
300.000đ; 380.000đ;
400.000đ; 450.000đ;
500.000đ; 580.000đ;
590.000đ; 690.000đ;
3.500.000đ

Đã được BTC
đặt khoảng
73,5% tổng số
phòng

4 Khách sạn Rose  - TDP3, Nghĩa Trung
SĐT: 02616557555 39 Gia ́tư ̀250.000đ -

950.000đ
Khách sạn đã
được BTC đặt

5 Khách sạn Ngọc
Thưởng

số 139. đường 23/3, TDP
2, P. Nghĩa Tân

SĐT: 02613543989
68

Phòng đơn: 275.000đ/ –
400.000đ
Phòng đôi: 385.000đ –
500.000đ
Phòng 3 giường:
450.000đ – 500.000đ

Đã được BTC
đặt khoảng
44% tổng số
phòng

6 Khách sạn Gia
Nghĩa

TDP3, Nghĩa Trung
sđt: 0913472383 16 - Phòng đơn: 260.000đ

- Phòng đôi: 660.000đ
Đã được BTC
đặt

7 Khách sạn New
Sunrise

Đường Điện Biên Phủ,
TDP3, Nghĩa Trung
SĐT: 0947927676

40 Từ 350.000đ
đến 800.000đ

Đã được BTC
đặt

8 Khách sạn Sài gòn
– Đắk Nông

TDP7, đường Tôn Đức
Thắng, P. Nghĩa Thành
ĐT: 02613549888

40

Các mức gia ́phòng từ:
200.000đ, 250.000đ,
300.000đ, 350.000đ,
400.000đ, 500.000đ,
600.000đ, 1.000.000đ tùy
từng loại (gia ́trên chưa
co ́VAT)

9 Khách sạn Minh
Sang

số 54, Chu Văn An,
TDP2,  Nghĩa Thành ĐT:

02613.779.038
20 Đôi: 350.000đ

Đơn: 250.000đ

10 Khách sạn Hoà
Yến

Số 159 Tôn Đức Thắng,
P. Nghĩa Thành

ĐT: 02616536536
31

Đơn: 275.000d  -
330.000đ
Đôi : 350.000đ -
385.000đ
Vip : 500.000đ
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11 Khách sạn Huy
Hoàng

TDP3, TDP5, phường
Nghĩa Thành

ĐT: 02613545369
12

-Đơn: 150.000đ-
220.000đ
- Đôi :250.000đ-300.000đ

12 Khách sạn Hồng
Sơn

Tổ 1, Phường Nghĩa Phú,
TP Gia Nghĩa

Sđt: 0917364646
16

- Phòng đơn: 150.000đ;
200.000đ
- Phòng đôi:250.000đ

13 Khách sạn Tuyết
Nhi

Tổ 4, Phường Nghĩa Phú,
TP Gia Nghĩa

Sđt: 02613588888
19 - Phòng đơn: 300.000đ

- Phòng đôi:400.000đ

14 Khách sạn Hồ Tây TDP3, Nghĩa Trung
ĐT: 0395356766 16 - Gia ́phòng tư ̀220.000đ -

250.000đ

15 Khách sạn Hương
Bình

đường Lê Duẩn, TDP 3,
P. Nghĩa Tân

SĐT: 0848223737
12

Phòng 1 giường:
200.000đ/
Phòng 2 giường:
500.000đ

16 Khách sạn Tiến
Đạt

TDP Tân Thịnh, phường
Quảng Thành,

SĐT: 0888480909
12

Phòng đơn: 150.000đ
Phòng đôi: 200.000đ –
250.000đ

17 Khách sạn Hữu
Khánh 1

Đường 23/3, P. Nghĩa
Tân, TP Gia Nghĩa
SĐT: 0913.448265

20 Phòng 1 giường 150.000đ
2 giường: 200.000đ
3 giường: 400.000đ18 Khách sạn Hữu

Khánh 2

Hai Bà Trưng, P. Nghĩa
Thành

SĐT: 0913.448.265
25

19 Khách sạn Thiên
Nga

đường 23/3, P. Nghĩa
Tân, TP. Gia Nghĩa
SĐT: 02613646468

21

Phòng đơn: 150.000đ
Phòng đôi: 250.000đ
Phòng ba giường:
300.000đ

II NHÀ KHÁCH

1 Nhà khách 19/8

đường 23/3, phường
Nghĩa Thành, Tp. Gia

Nghĩa
SĐT: 0834567899

36

Các mức gia ́cu ̣thể:
280.000đ; 300.000đ;
400.000đ; 450.000đ
500.000đ

Đã được BTC
đặt

2 Nhà Khách T79
đường 23/3,TDP2, P.

Nghĩa Đức
Sđt: 02613.541679

26 Từ 250.000đ – 450.000đ Đã được BTC
đặt

3
Nhà khách Bộ chỉ
huy Quân sự tỉnh
(Hà Nội Phố)

 Lê Thị Hồng Gấm,
TDP2, P. Nghĩa Đức
SĐT: 0973.686.715

21 Từ 200.000đ – 390.000đ

4 Nhà khách Thanh
Niên

TDP 2, P. Nghĩa Tân,
 Sđt: 0968480048 12 Từ 150.000đ - 250.000đ

III NHÀ NGHỈ

1 Nhà nghỉ Phương
Anh

TDP5, phường Nghĩa
Thành

ĐT:0989502300
16 Từ: 150.000đ đến

300.000đ

2 Nhà nghỉ Phương
Dung

TDP10, phường Nghĩa
Thành

ĐT:02613.543.089
10 Từ 150.000đ đến

200.000đ

3 Nhà nghỉ Quang
Phúc

TDP1, phường Nghĩa
Thành

DT:0389.093.420
8

- Đơn: 120.000đ -
150.000đ
- Đôi :150.000đ-
180.000đ
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4 Nhà nghỉ Thanh
Nga

TDP10, TDP5, phường
Nghĩa Thành

ĐT:0979427667
13

- Phòng quạt:
đơn 150.000đ;
đôi: 200.000đ
- Phòng máy lạnh:
Đơn: 200.000đ
Đôi: 250.000đ

5 Nhà nghỉ Minh
Thành

TDP 10, phường Nghĩa
Thành

ĐT: 0909989967
14

- Đơn: 150.000đ
- Đôi :180.000đ-
250.000đ

6 Nhà nghỉ Hồng
Phúc

TDP10, phường Nghĩa
Thành

ĐT:0907176777
23 - Đơn: 150.000đ

- Đôi :170.000đ-250.000đ

7 Nhà nghỉ Thu Hà
TDP10, phường Nghĩa

Thành
ĐT:0393909078

7 - Đơn: 120.000đ
- Đôi :150.000đ

8 Nhà nghỉ Hùng
Quốc

Đường Tôn Đức Thắng,
TDP 9, phường Nghĩa

Thành
ĐT: 0974.777.094

12 - Đơn: 170.000đ
- Đôi :250.000đ

9 Nhà nghỉ 36
TDP5, phường Nghĩa

Thành
Sđt: 0343407270

5 - Đơn: 150.000đ
- Đôi :250.000đ

10 Nhà nghỉ Giọt
Nắng

Tổ 4, Phường Nghĩa Phú,
TP Gia Nghĩa

Sđt: 0979175254
12

- Phòng đơn quạt:
130.000đ
- Phòng đơn điều hòa:
170.000đ
- Phòng đôi: 200.000đ

11 Nhà nghỉ
Thanh Bình

Tổ 6, Phường Nghĩa Phú,
TP Gia Nghĩa

Sdt: 0935687720
9

- Phòng đơn: 120.000đ;
150.000đ
- Phòng đôi: 180.000đ;
200.000đ; 250.000đ

12 Nhà nghỉ
Minh Anh

Tổ 6, Phường Nghĩa Phú,
TP Gia Nghĩa

SĐT:  098 284 41 96
8

- Phòng đơn quạt:
180.000đ;
- Phòng đơn quạt:
200.000đ
- Phòng đôi:300.000đ

13 Nhà nghỉ Mini
Tổ 8, Phường Nghĩa Phú,

TP Gia Nghĩa
Sđt:0975.465.545

5 Từ 150.000đ - 180.000đ

14 Nhà nghỉ Kiều
Anh

- TDP3, Nghĩa Trung-
0981095079 6 - Phòng đơn: 160.000đ

- Phòng đôi: 200.000đ

15 Nhà nghỉ Nhật
Nam

TDP4, Nghĩa Trung
SĐT: 0946236782 20 - Phòng đơn: 200.000đ

- Phòng đôi: 300.000đ

16 Nhà nghỉ Ngọc
Hồng

TDP4, Nghĩa Trung
SĐT: 0914033044 17 - Phòng đơn: 150.000đ

- Phòng đôi: 300.000đ

17 Nhà nghỉ Hoàng
Phương

TDP3, Nghĩa Trung
SĐT: 0905328587 16 - Phòng đơn: 190.000đ

- Phòng đôi: 280.000đ

18 Nhà nghỉ 369 TDP4, Nghĩa Trung
SĐT: 0921195999 12 - Phòng đơn: 150.000đ

- Phòng đôi: 200.000đ

19 Nhà nghỉ Bảo
Ngọc

TDP5, Nghĩa Trung
SĐT: 0987292088 6 120.000đ
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20 Nhà nghỉ Thu Hoài
52, Lê Thánh Tông,
TDP2, Nghĩa Trung
SĐT: 0913428894

17 - Phòng đơn: 150.000đ
- Phòng đôi: 200.000đ

21 Nhà nghỉ Thịnh
Phát

185 Hùng Vương, TDP4,
Nghĩa Trung

SĐT: 0886684567
10

- Phòng đơn: 120.000đ
- Phòng đôi lạnh:
160.000đ
- Phòng đôi quạt:
150.000đ

22 Nhà nghỉ Thảo
Anh

TDP 1, Nghĩa Đức
ĐT: 0911336689 8 - Phòng đơn: 180.000đ

- Phòng đôi: 250.000đ

23 Nhà nghỉ Khánh
Hòa

Đường D1, TDP 2,
Phường Nghĩa Đức
ĐT: 0982544273

12
- Phòng quạt: 150.000đ
- Phòng máy lạnh:
250.000đ

24 Nhà nghỉ Thu Hiền TDP 2, Nghĩa Đức
ĐT: 0984553858 7 - Phòng từ: 150.000đ -

200.000đ

25 Nhà nghỉ Thanh
Lựu số 1

TDP 1, Nghĩa Tân
ĐT: 0358078679 13 150.000đ

26 Nhà nghỉ Mai
Phương

Đường Quang Trung,
TDP2, P. Nghĩa Tân
ĐT: 0905.100373

14
- Phòng đơn: 160.000đ -
180.000đ
- Phòng đôi: 200.000đ

27 Nhà nghỉ Hồng
Ngọc

TDP2, P. Nghĩa Tân, Tp
Gia Nghĩa

SĐT: 02613.545857
13

- Phòng đơn: 150.000đ
- Phòng đôi: 200.000đ
- Phòng 3 giường:
250.000đ

28 Nhà nghỉ Hoàng
Gia

số 4, đường Quang
Trung, TDP2, Phường

Nghĩa Tân
SĐT: 02613545088

12 - Phòng đơn: 150.000đ
- Phòng đôi: 200.000đ

29 Nhà nghỉ 81 TDP2, P. Nghĩa Tân
Sđt:  0911 786 058 19 - Từ 120.000đ

đến 150.000đ

30 Nhà nghỉ Thủy
Nguyên

TDP 4, P. Nghĩa Tân,
Sđt: 0982293468 15

- Phòng đơn: 140.000đ
- Phòng đôi: 200.000đ -
250.000đ
- Phòng 3 giường:
270.000đ

31 Nhà nghỉ Thủy
Nguyên 2

144 Lê Lợi, TDP2
phường Nghĩa Trung
SĐT: 0261 2216 801

11 Từ 150.000đ -200.000đ

32 Nhà nghỉ Thanh
Hằng

TDP 4, P. Nghĩa Tân
SĐT: 0905229307 9 Từ 120.000đ đến

160.000đ

33 Nhà nghỉ Phương
Lan

đường Hùng Vương,
Phường Nghĩa Trung
SĐT: 0337 534 848

18 Từ 150.000đ đến
250.000đ

IV HOMESTAY, CÁC ĐIỂM ĐẾN THAM QUAN VUI CHƠI CÓ DỊCH VỤ LƯU
TRÚ

1 Nông trại Phượng
Vân

thôn Đắk Tân, Xã Đăk
Nia

SĐT: 0902678328
12

- Giá lều: 400.000/lều
- Giá phòng: 800.000đ -
1.000.000đ

2 Long Farm Xã Đăk R’Moan
SĐT: 0966325226 12

Giá lều: 600.000/lều
Giá phòng:
1.000.000đ/phòng
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3 YuMinfarm
Thôn Nghĩa Thuận Xã

Đăk Nia
SĐT: 0888285288

18

- Giá phòng:
800.000đ/phòng
- Giá lều: 250,000 -
500.000/lều

4

Ta ̀Đùng Coffee
farmstay (đổi tên
thành Anh Tuk

Farm)

Tổ dân phố 5, phường
Nghĩa Tân, thành phố

Gia Nghĩa
SĐT: 0987848484

15

Giá lều từ 250.000 đến
400.000đ
Giá phòng Bungalow: từ
350.000 đến 650.000đ
Giá phòng từ 800.000 -
1.000.000 tùy vào thời
điểm

5
Eva Village

Thôn Tân Thuận, xa ̃Đắk
Nia, thành phố Gia Nghĩa

SĐT: 0869222612
20 Giá phòng Bungalow: từ

800.000 đến 1.800.000đ

6 Dương Gia Trang

Gần cuối đường Lê Thánh
Tông (Đồi Pháo), Phường
Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa

SĐT:0393987777

12 Giá phòng Bungalow: từ
350.000 đến 500.000đ

7 Hiền Lê Garden
Tổ 7, Đập bờ tràn, Phường
Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa

SĐT: 07935439999
10 Giá phòng Bungalow: từ

600.000 đến 1.000.000đ

8 Hợp Tác xã Cao
Nguyên M'Nông

Ngô Gia Trang, Xã Đắk
Nia, Thành  phố Gia

Nghĩa
SĐT: 0941.689986

5 Giá phòng và Bungalow:
từ 300.000 đến 1.000.000đ
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